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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên nghề 

Kế toán doanh nghiệp trường Cao đẳng nghề Hà Nam. Chúng tôi đã thực hiện 

biên soạn cuốn giáo trình Thuế . 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

Dựa theo giáo trình này, có thể sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp 

nghề Kế toán doanh nghiệp. 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Việt Nam cũng như tất cả các nước, thuế không chỉ là nguồn thu chủ yếu 

cho Ngân sách Nhà nước mà còn là công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng và hiệu 

quả của nền kinh tế. Thông qua chính sách thuế, Nhà nước đã khuyến khích 

đầu tư, sản xuất và tiêu dùng đối với những mặt hàng, ngành nghề, lãnh vực 

trọng điểm được ưu đãi; đồng thời hạn chế đầu tư, sản xuất đối với những ngành 

nghề Nhà nước chủ trương thu hẹp trong từng giai đoạn nhất định. Chính sách 

thuế ảnh hưởng sâu sắc đến các quyết định về đầu tư, tiết kiệm và tiêu dùng của 

các tầng lớp dân cư. Có thể nói kiến thức về thuế là cần thiết và hữu ích cho tất cả 

các chủ thể trong nền kinh tế và cho toàn xã hội. 

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về thuế cũng như đáp 

ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên thuộc khối ngành 

kinh tế. Trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu khác nhau trong và ngoài nước về 

thuế, kinh tế học…cũng như các Luật thuế, Nghị định, thông tư mới nhất vừa 

được nhà nước ban hành. Đáp ứng được chương trình đào tạo Trường Cao đẳng 

nghề Hà Nam - Trường Cao đẳng nghề Hà Nam đã biên soạn Giáo trình Thuế  

Bố cục của cuấn sách gồm 6 chương: 

Bài mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu 

Chương I: Thuế xuất nhập khẩu  

Chương II:Thuế tiêu thụ đặc biệt  

Chương III: Thuế Giá trị gia tăng  

Chương IV: Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chương V: Các khoản thuế và lệ phí khác 

Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. 

Trong quá trình biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu liên quan của các trường Đại 

học, Cao đẳng chuyên nghiệp và dạy nghề và cập nhật những kiến thức mới nhất. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Kính 

mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên 

cùng với đông đảo bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn. 

Hà Nam, ngày  tháng  năm 2017.  

                                                                       Người biên soạn 
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DANH MỤC VIẾT TẮT 

 

CNTB   Chủ nghĩa tư bản 

KTQT   Kinh tế quốc tế 

NSNN   Ngân sách nhà nước 

SXKD  Sản xuất kinh doanh 

GTGT   Giá trị gia tăng 

XNK   Xuất nhập khẩu 

TTĐB  Tiêu thụ đặc biệt 

TNCN   Thu nhập cá nhân 

XK    Xuất khẩu 

NK    Nhập khẩu 

TNDN   Thu nhập doanh nghiệp 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên môn học: THUẾ 

Mã số môn học: MH 17 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học : 

- Vị trí: Môn học Thuế thuộc nhóm các môn học chuyên môn được bố trí 

giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. Môn học có vị trí quan trọng 

trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng. 

- Tính chất: Môn học Thuế có tính chất hỗ trợ cho các môn học nghiệp vụ 

của nghề và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp. 

Mục tiêu của môn học: 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các 

doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay 

+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong 

nền kinh tế hiện nay. 

+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp 

tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp 

- Về kỹ năng: 

+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách nhà nước của từng sắc thuế liên 

quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề 

phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi. 

+ Hướng dẫn tối thiểu, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác 

định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

+ Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện 

của các thành viên trong nhóm. 

Nội dung môn học 
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BÀI MỞ ĐẦU 

 ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

Mục tiêu: 

- Nhận biết được tính tất yếu khách quan của sự ra đời và phát triển 

cũng như vai trò của thuế đối với nền kinh tế, từ đó thấy được tầm quan trọng 

của nó đối với mọi hoạt động của nền kinh tế. 

- Trình bày được các yếu tố cấu thành nên một sắc thuế  

- Phân biệt được các sắc thuế trong nền kinh tế hiện nay 

- Trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu  

Nội dung: 

1. Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế 

1.1. Sự ra đời và phát triển của thuế 

Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng, thuế ra đời 

và cần thiết khách quan gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà 

nước. 

Nhà nước là một tổ chức chính trị, đại diện quyền lợi cho giai cấp 

thống nhất, thi hành các chính sách do giai cấp thống trị đặt ra để cai trị xã hội. 

Nhà nước xuất hiện đòi hỏi phải có cơ sở vật chất nhất định để đảm bảo cho 

sự tồn tại và hoạt động của mình. Do đó, Nhà nước phải dùng quyền lực 

chính trị vốn có để tập trung nguồn của cải đó và có thể được thực hiện 

bằng các cách khác nhau, trong đó hình thức đóng góp bắt buộc được gọi là 

thuế. 

Thuế luôn gắn chặt với sự phát triển của tổ chức bộ máy Nhà nước. Sự 

phát triển và thay đổi hình thái tổ chức Nhà nước luôn kéo theo sự cải biến 

của các hình thức thuế và hệ thống thuế nói chung. 

Thuế suất hiện từ khá lâu, trước thời kỳ văn minh của loài người. 

Nhưng khoa học về thuế chỉ ra đời vào cuối thời kỳ phong kiến, đầu thời kỳ 

CNTB. 

1.2. Khái niệm, đặc điểm của thuế: 

1.2.1. Khái niệm: 

Thuế ra đời và phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của 

Nhà nước, có thể đưa ra một số khái niệm tổng hợp về thuế như sau: 

Thuế là khoản đóng góp bắt buộc  từ các thể nhân và pháp nhân cho 

nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định nhằm sử dụng cho 

mục đích công cộng.  (Khoản đóng góp có thể là tiền hoặc hiện vật) 

1.2.2. Đặc điểm cơ bản: 

Để phân biệt thuế với các hình thức động viên tài chính khác, thuế có 

một số đặc điểm cơ bản sau đây: 
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Thứ nhất, thuế là một hình thức động viên tài chính của Nhà nước 

mang tính quyền lực, tính cưỡng chế và tính pháp lý (thuế do và chỉ do cơ 

quan quyền lực Nhà nước quy định. Không một cơ quan nào ngoài cơ quan 

quyền lực có quyền đặt ra thuế. Khoản thu cho 

Nhà nước nhưng không phải do cơ quan quyền lực quy định không phải 

khoản thu về thuế mà là những khoản thu tài chính khác. Ví dụ: công trái do 

Chính phủ quy định.) 

Thứ hai, thuế không mang tính hoàn trả trực tiếp. Mức thuế mà các tổ 

chức, cá nhân đóng góp cho Nhà nước và mức độ cung cấp hàng hoá, dịch 

vụ công cộng mà Nhà nước đem lại cho người nộp thuế không nhất thiết 

phải ngang bằng nhau. Mức đóng góp nhiều hay ít được căn cứ vào kết quả 

hoạt động kinh tế, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cam kết trong hội nhập 

kinh tế quốc tế (KTQT) và nhu cầu chi tiêu chung của xã hội. Người nộp thuế 

sẽ nhận được một phần các dịch vụ công cộng mà Nhà nước cung cấp chung 

cho cả cộng đồng, giá trị phần dịch vụ đó không nhất thiết phải bằng 

khoản thuế mà họ nộp - không mang tính đối giá (khác với phí, lệ phí - có 

tính chất đối giá). 

Thứ ba, Thuế chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế (mức độ tăng 

trưởng của nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, giá cả, thị trường…) 

thể chế chính trị, tâm lý, tập quán của các tầng lớp dân cư, truyền thống văn 

hoá, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Do chịu sự ràng buộc của các yếu tố 

này, nên chúng ta có thể nói, thuế mang ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội tổng 

hợp. 

1.3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế: 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự can thiệp của Nhà nước, 

thuế có vai trò hết sức quan trọng và được thể hiện trên các mặt sau đây: 

Thứ nhất, thuế là nguồn thu chủ yếu, ổn định của ngân sách Nhà nước 

(NSNN). Xã hội muốn tồn tại không thể không có sản xuất kinh doanh 

(SXKD). Mọi hoạt động SXKD và thu nhập từ hoạt động SXKD đều là đối 

tượng phải chịu thuế. 

Thứ hai, thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, có vị trí 

quan trọng trong kiểm kê, kiểm soát, quản lý, hướng dẫn và khuyến khích phát 

triển sản xuất, mở rộng lưu thông, góp phần điều chỉnh các cân đối lớn của 

nền kinh tế quốc dân (giữa tích luỹ và tiêu dùng, giữa tiền và hàng, giữa 

cung và cầu). Thông qua việc thu thuế, Nhà nước định hướng luồng đầu tư 

vào những hoạt động SXKD có hiệu quả, có lợi thế cạnh tranh và ngược 

lại. Thuế được sử dụng làm công cụ để điều chỉnh nền kinh tế theo chu kỳ 

(khi khủng hoảng và suy thoái Nhà nước có thể hạ thấp thuế để tăng đầu tư 

mở rộng sản xuất. Ngược lại, khi phát triển quá mức, Nhà nước có thể tăng 

thuế để thu hẹp đầu tư). Thuế được sử dụng để điều tiết việcc làm và thất 

nghiệp (khi thất nghiệp cao, cùng với việc chi tiêu tăng lên, Nhà nước cắt 

giảm thuế để tăng tổng cầu và việc làm. Ngược lại, khi lạm phát, cùng với việc 
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cắt giảm chi tiêu, Nhà nước tăng thuế để giảm tổng cầu và hạn chế lạm phát 

gia tăng). 

Thứ ba, thuế góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong chính sách động 

viên đóng góp cho Nhà nước giữa các thành phần kinh tế, thực hiện công bằng 

xã hội. Hệ thống thuế được áp dụng thống nhất giữa các thành phần kinh tế, 

các tầng lớp dân cư, điều kiện sinh hoạt giống nhau, thu nhập như nhau thì 

phải nộp thuế như nhau, thu nhập cao hơn phải nộp thuế 

cao hơn. Bình đẳng, công bằng trong chính sách thuế không có 

nghĩa là cào bằng mà khuyến khích các tổ chức, cá nhân làm ăn có hiệu quả 

để tích luỹ tái đầu tư cho SXKD ngày càng phát triển và không chỉ là lý thuyết 

mà được biểu hiện trên cơ sở luật pháp. Tổ chức, cá nhân nào nộp đúng, nộp 

đủ thì được khen thưởng; chây ỳ, chậm nộp, trốn tránh thì phải phạt, truy cứu 

trách nhiệm… 

2. Các yếu tố cấu thành nên một sắc thuế: 

2.1. Tên gọi của sắc thuế: 

Mỗi sắc thuế đều có tên gọi nhằm phân biệt giữa các hình thức khác 

nhau, đồng thời phản ánh những tính chất chung nhất của hình thức thuế đó. 

Trong nhiều trường hợp tên gọi của sắc thuế đã hàm chứa nội dung, mục đích 

và phạm vi điều chỉnh của sắc thuế đó. Chẳng hạn, “thuế thu nhập doanh 

nghiệp” là thuế đánh vào thu nhập của pháp nhân là các công ty; “thuế thu 

nhập cá nhân” là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân; “thuế giá trị gia tăng” là 

thuế đánh vào phần giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ sau mõi chu kỳ luân 

chuyển hàng hoá dịch vụ qua từng giai đoạn. 

2.2. Đối tượng nộp thuế: 

Trong một luật thuế thường quy định rõ ai phải nộp thuế và người đó 

được gọi là đối tượng nộp thuế. 

Đối tượng nộp thuế có thể là thể nhân hoặc pháp nhân mà được luật 

pháp xác định có trách nhiệm phải nộp thuế cho Nhà nước và gọi là người 

nộp thuế. Do tồn tại cơ chế chuyển dịch gánh nặng của thuế nên người nộp 

thuế không đồng nhất với người chịu thuế tức là người chịu gánh nặng của 

thuế. 

2.3. Đối tượng chịu thuế: 

Đối tượng chịu thuế chỉ rõ thuế đánh vào cái gì (hàng hoá, thu nhập 

hay tài sản…). Mỗi luật thuế có một đối tượng chịu thuế riêng, chẳng hạn: 

đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hoá, dịch vụ sản xuất và tiêu dùng 

trong nước; đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là hàng hoá và dịch vụ tiêu 

dùng có tính chất đặc biệt; đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là thu 

nhập từ hoạt động kinh doanh; còn đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân là 

phần thu nhập của các cá nhân. 

2.4. Cơ sở tính thuế: 

Cơ sở tính thuế là đại lượng xác định làm căn cứ tính thuế, cơ sở tính 
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thuế có thể đồng thời là đối tượng chịu thuế song cũng có thể khác đối 

tượng chịu thuế và hình thái biểu hiện. Chẳng hạn, đối tượng chịu thuế nhập 

khẩu là hàng hoá nhập khẩu chịu thuế (đơn vị định tính) nhưng cơ sở tính thuế 

là giá trị hải quan của hàng hoá nhập khẩu (đơn vị định lượng). 

2.5. Mức thuế 

Mức thuế là đại lượng xác định số thu trên cơ sở tính thuế và được 

biểu hiện dưới hình thức thuế suất hay định suất thuế. 

Mức thuế có thể được thể hiện dưới 2 hình thức: mức tuyệt đối và tương 

đối 

- Mức thuế tuyệt đối (hay còn gọi là định suất thuế) là mức thuế được 

tính bằng số tuyệt đối theo 1 đơn vị vật lý của đối tượng chịu thuế. Ví dụ: 1 

lít xăng thì phải chịu thuế 1.000đồng, một ha đất nông nghiệp hạng 1 vùng 

đồng bằng phải chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp là 550kg thóc. 

- Mức tương đối (hay còn gọi là thuế suất) là mức thuế được tính 

bằng một tỷ lệ phần trăm trên một đơn vị giá trị đối tượng chịu thuế. Ví dụ: 

thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu mạnh được tính bằng tỷ lệ 75% trên giá trị thuế. 

2.6. Chế độ miễn thuế, giảm thuế: 

Miễn giảm thuế là yếu tố ngoại lệ được quy định trong một số sắc thuế. 

Thực chất đó là số tiền thuế mà người nộp thuế phải nộp cho Nhà nước, song 

vì những lý do kinh tế - xã hội mà Nhà nước quy định cho phép không phải 

nộp toàn bộ (miễn thuế) hoặc chỉ nộp một phần (giảm thuế) số tiền thuế đó. 

Việc quy định miễn giảm thuế là nhằm mục đích: 

- Tạo điều kiện giúp đỡ người nộp thuế khắc phục hoàn cảnh khó 

khăn do nguyên nhân khách quan làm giảm thu nhập hoặc ảnh hưởng đến 

các hoạt động kinh tế khác của mình. 

- Thực hiện một số chủ trương chính sách kinh tế - xã hội nhằm 

khuyến khích hoạt động người nộp thuế. 

Tuy nhiên, việc miễn giảm thuế cũng có tính hai mặt. Một mặt, nó tạo 

điều kiện thực hiện các chính sách điều chỉnh kinh tế - xã hội của Nhà nước. 

Mặt khác, nó có thể làm méo mó tính công bằng của một sắc thuế. Vì vậy, 

để khuyến khích tuân thủ và đơn giản hoá chính sách, nên hạn chế việc quy 

định các trường hợp miễn, giảm thuế mang tính cá biệt. 

2.7. Chế độ trách nhiệm: 

2.7.1. Trách nhiệm và nghĩa vụ của người nộp thuế: 

Theo Điều 7 chương I - Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 

tháng 11 năm 2006 quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của người nộp thuế như 

sau: 

(1) Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật. 

(2) Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng 

thời hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ 
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của hồ sơ thuế. 

(3) Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm. 

(4) Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, 

chứng từ theo quy định của pháp luật. 

(5) Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh 

nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế. 

(6) Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số 

lượng, chủng loại, 

giá trị thực thanh toán khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định 

pháp luật. 

(7) Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan 

đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản 

mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, giải thích việc tính thuế, 

khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. 

(8) Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý 

thuế, công chức 

quản lý thuế theo quy định của pháp luật. 

(9) Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật 

trong trường hợp đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền thay mặt 

người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định. 

2.7.2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế: 

Theo Điều 8 chương I - Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 

tháng 11 năm 2006 quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế như sau: 

(1) Tổ chức thực hiện thu thuế theo quy định của pháp luật. 

(2) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai 

các thủ tục về 

thuế. 

(3) Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định 

nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; công khai mức thuế phải nộp của hộ gia 

đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 

(4) Giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của pháp 

luật. 

(5) Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, xoá nợ tiền thuế, xoá nợ 

tiền phạt, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

(6) Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có 

đề nghị theo 

quy định của pháp luật. 

(7) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật 

về thuế theo thẩm quyền. 
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(8) Giao kết luận, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế cho đối tượng 

kiểm tra thuế, 

thanh tra thuế và giải thích khi có yêu cầu. 

(9) Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của pháp 

luật. 

(10) Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo 

yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

2.8. Thời hạn thu, thủ tục nộp thuế và các chế tài liên quan: 

2.8.1. Thời hạn nộp thuế: 

- Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất 

là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

- Trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời 

hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quản lý thuế. 

- Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, thời hạn nộp thuế như sau: 

+ Đối với hàng hoá xuất khẩu là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải 

quan. 

+ Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế 

trước khi nhận hàng; trường hợp có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời 

hạn nộp thuế không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. 

+ Đối với hàng hoá nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng 

hoá xuất khẩu là 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; trường hợp 

đặc biệt thì thời hạn nộ thuế có thể dài hơn 275 ngày phù hợp với chu kỳ sản 

xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp theo quy định của Chính 

phủ. 

+ Đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc 

tạm xuất, tái nhập, thời hạn nộp thuế là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm 

nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập. 

+ Đối với các hàng hoá khác thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ 

ngày đăng ký tờ khai hải quan. 

- Trường hợp được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo 

quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì 

thời hạn nộp thuế được thực hiện theo thời hạn bảo lãnh nhưng không quá thời 

hạn nộp thuế theo quy định. Hết thời hạn bảo lãnh hoặc thời hạn nộp thuế mà 

người nộp thuế chưa nộp thuế thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nôp số tiền 

thuế và tiền phạt chậm nộp thay cho người nộp thuế. 

2.8.2. Đồng tiền nộp thuế: 

Đồng tiền nộ thuế là Đồng Việt Nam, trừ trường hợp nộp thuế bằng 

ngoại tệ theo quy 

định. 

2.8.3. Địa điểm và hình thức nộp thuế: 
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Người nôp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước tại 

Kho bạc Nhà nước, tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế, 

hoặc thông qua tổ chức tín dụng được cơ quan quản lý thuế uỷ nhiệm thu 

thuế, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy 

định của pháp luật. 

3. Phân loại thuế: 

3.1. Phân loại theo đối tượng chịu thuế: 

Có thể chia thuế thành 3 loại: 

Thuế tiêu dùng: Là loại thuế có cơ sở đánh thuế là phần thu nhập 

được tiêu dùng trong hiện tại như: thuế GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB… 

Thuế thu nhập: Là các loại thuế có cơ sở đánh thuế là thu nhập thực tế 

kiếm được của các tổ chức, cá nhân như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 

thu nhập đối với người có thu nhập cao…Thuế tài sản: Là các loại thuế có cơ 

sở đánh thuế là giá trị tài sản lưu giữ hay chuyển dịch như: thuế chuyển quyền 

sử dụng đất… 

3.2. Phân loại theo phương thức đánh thuế 

Có thể chia thuế thành 2 loại theo phương thức đánh thuế là: thuế trực 

thu và thuế gián thu. 

Thuế trực thu: Là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản 

của người nộp thuế. Thuộc thuế trực thu gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, 

thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao… 

Thuế gián thu: Là loại thuế không đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài 

sản của người nộp thuế mà đánh một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng 

hoá, dịch vụ. Người tiêu dùng hoặc người được cung cấp hàng hoá dịch vụ là 

người chịu thuế này (người nộp thuế không phải là người chịu thuế). Thuộc 

thuế gián thu gồm: thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế XNK, thuế tiêu thụ đặc 

biệt (TTĐB)… 

3.3. Phân loại theo mối quan hệ đối với khả năng nộp thuế: 

Theo cách phân loại này hệ thống thuế chia làm 2 loại: 

- Thuế tổng hợp: Là loại thuế đánh vào tất cả thành phần của cơ sở 

đánh thuế mà không có trường hợp ngoại lệ, không có miễn, giảm thuế. VD: 

thuế GTGT… 

- Thuế có lựa chọn: Là loại thuế chỉ đánh vào một phần nhất định 

của cơ sở đánh thuế. VD: thuế TNCN… 

3.4. Phân loại theo phạm vi, thẩm quyền về thuế: 

Theo phạm vi và thẩm quyền trong việc ban hành chính sách, chế độ, 

hệ thống thuế có thể chia thành: 

- Thuế Trung ương: Là hình thức thuế do các cơ quan đại diện 

chính quyền Nhà nước ở Trung ương ban hành. 

- Thuế địa phương: Là hình thức thuế do các cơ quan đại diện địa 
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phương ban hành. 

4. Các tiêu chí để xây dựng hệ thống thuế: 

Có 4 tiêu chí làm cơ sở xây dựng và đánh giá chất lượng của một hệ 

thống thuế ở mỗi quốc gia là: tính công bằng, tính hiệu quả, tính rõ ràng minh 

bạch và tính linh hoạt. 

4.1. Tính công bằng: 

Tính công bằng là một đòi hỏi khách quan trong tiến trình phát triển của 

lịch sử. Trong một xã hội dân chủ tính công bằng cần phải được thực hiện 

trước hết đối với việc phân chia gánh nặng thuế khoá. Tuy nhiên cho đến nay, 

tiêu thức để đánh giá tính công bằng của một hệ thống thuế cũng đang có nhiều 

ý kiến khác nhau. Các nhà kinh tế cho rằng, công bằng của thuế khoá phải dựa 

trên nguyên tắc công bằng theo chiều ngang và chiều dọc. 

Hệ thống thuế được coi là công bằng theo chiều ngang: nếu các cá nhân 

về mọi mặt đều như nhau trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, trong 

thực tế nguyên tắc này ít có tính khả thi vì nó không chỉ rõ tiêu thức nào để 

xác định hai cá nhân như nhau, mặt khác nó cũng không nói rõ việc việc đối 

xử ngang nhau trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là như thế nào. 

Hệ thống thuế được coi là công bằng theo chiều dọc: nếu người có 

khả năng nộp thuế nhiều hơn thì phải nộp thuế cao hơn những người khác. 

Trong thực tế, để áp dụng nguyên tắc này cần phải xác định rõ hai vấn 

đề: tiêu thức xác định khả năng và mức độ nộp thuế cao hơn. 

Xung quanh vấn đề tiêu thức xác định khả năng nộp thuế cũng còn nhiều 

ý kiến khác nhau. Phổ biến hiện nay người ta dùng tiêu thức thu nhập hoặc 

tiêu dùng để đánh giá khả năng nộp thuế. 

Các nhà kinh tế cho rằng, đảm bảo tính công bằng thì nên dựa vào thu 

nhập suốt đời để đánh thuế. Thu nhập suốt đời được hiểu là giá trị chiết khấu 

hiện tại của tương lai. Họ lập luận rằng, một đồng thu nhập ở thời kỳ sau có 

giá trị thấp hơn một đồng thu nhập ở hiện tại. Nếu một người nào đó nhận 

được một đồng thu nhập ở hiện tại họ mang gửi ngân hàng và họ sẽ có (1+r ) 

trong tương lai (r là lãi suất tiền gửi). Như vậy, giá trị chiết khấu hiện tại của 

(1+r) đồng trong tương lai chỉ là một đồng. 

Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng cơ sở đánh thuế là thu nhập cho dù 

suốt đời, vẫn đánh trên cái mà cá nhân cung cấp cho xác hội như vậy không 

công bằng. Đánh thuế công bằng là dựa trên cái gì mà cá nhân nhận từ xã hội. 

Với lập luận này, họ cho là nên dựa vào tiêu thức tiêu dùng để đánh thuế. 

Cùng với lập luận này, một số người còn đề nghị việc đánh thuế công bằng 

là nên dựa vào lợi ích mà mỗi người nộp thuế nhận được từ việc cung cấp 

hàng hoá công cộng của Nhà nước, nhưng không thể xác định lợi ích cụ thể mà 

cá nhân nhận được để làm căn cứ xác định mức thuế. Việc căn cứ vào lợi ích để 

đánh thuế chỉ xảy ra trong một số trường hợp mà việc cung cấp hàng hoá công 

cộng đó xác định được cụ thể lợi ích mà cá nhân nhận được và khả năng loại 
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trừ tiêu dùng là khả thi. 

Tóm lại, công bằng trong thuế khoá là một đòi hỏi khách quan. Việc 

đánh giá một hệ thống thuế được gọi là công bằng không phải là một công 

việc dễ dàng. Đã có nhiều nhà kinh tế đưa ra các nguyên tắc xác định tiêu 

chuẩn công bằng trong thuế khoá, xong vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau và 

nói chung những nguyên tắc nêu ra đều mang tính định hướng. Công bằng 

trong thuế khoá thuộc về nhận thức và quan điểm của mỗi Chính phủ. 

4.2. Tính hiệu quả: 

Hệ thống thuế phải đảm bảo tính hiệu quả xét trên các mặt sau: 

Thứ nhất, hiệu quả can thiệp đối với nền kinh tế là lớn nhất. 

Xét trên phương diện kinh tế, hành vi đánh thuế của Chính phủ bao 

giờ cũng ảnh hưởng đến việc phân bổ nguồn lực của xã hội và chịu sự chi 

phối của hai tác nhân có xu 

hướng vận động không đồng nhất. Nhà nước và các lực lượng thị 

trường. Trong nền kinh tế thị trường, giá cả thị trường luôn đóng vai trò quan 

trọng trong việc đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động một cách hiệu quả. Giá cả 

đưa ra các tín hiệu cho người tiêu dùng về giá trị của loại hàng hoá mà họ tiêu 

thụ, chúng đưa ra các tín hiệu cho các nhà sản xuất về sở thích của người tiêu 

dùng mà họ phục vụ. Theo tín hiệu giá cả đó, nhà sản xuất phân bổ nguồn lực 

để đảm bảo lượng cung nhất định nhằm tối đa hoá lợi nhuận của mình. Còn 

người tiêu dùng sẽ chọn mức tiêu thụ hợp lý nhất để tối đa hoá mức độ thoả 

dụng. Khi thị trường đã đạt điểm cân bằng, thì bất kỳ can thiệp nào của Chính 

phủ bằng thuế cũng có thể làm sai lệch các tín hiệu giá cả, việc phân bổ 

nguồn lực. Trong bối cảnh như vậy, mọi sự can thiệp bằng thuế vào nền kinh 

tế mà gây ra những biến động giá cả thì đều gây ra sự phi hiệu quả kinh tế, để 

phân tích mức phi hiệu quả kinh tế này, các nhà kinh tế đã đưa ra khái niệm 

gánh nặng phụ trội (tăng thêm) hay sự mất trắng do thuế gây ra. 

Sau đó, tăng cường vai trò của thuế đối với việc phân bổ nguồn lực. Một 

ví dụ cụ thể như thuế ô nhiễm môi trường vừa huy động thêm được nguồn 

thu cho Nhà nước và nâng cao được hiệu quả phân bổ nguồn lực. 

Nói chung sự phân bổ nguồn lực dưới tác động của các lực lượng thị 

trường thường đạt được tính hiệu quả cao. Tuy nhiên, do động cơ chủ yếu là 

lợi nhuận, nên xét ở tầm vĩ mô việc phân bổ nguông lực dưới tác động của 

lực lượng thị trường, trong nhiều trường hợp không hoàn toàn mang lại hiệu 

quả chung cho nền kinh tế quốc dân. Bởi vậy, tất yếu cần có sự kết hợp và 

can thiệp của các hệ thống phân bổ nguồn lực của Nhà nước, trong đó công cụ 

thuế để điều chỉnh các xu hướng vận động khác nhằm đảm bảo hiệu quả chung 

của nền kinh tế thị trường. 

Thứ hai, hiệu quả tổ chức thu thuế là lớn nhất: 

Trên thực tế khi thu thuế bao giờ cũng phát sinh chi phí trực tiếp của cơ 

quan thuế (chi phí để thu thuế) và chi phí gián tiếp (chi phí tuân thủ của các đối 
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tượng nộp thuế). Tính hiệu quả của thu thuế thể hiện: thuế thu được nhiều nhất 

trên cơ sở chi phí hành chính thuế là thấp nhất. Các khoản chi phí hành chính 

này phụ thuộc vào tính phức tạp của hệ thống thuế (các điều khoản miễn giảm, 

số lượng, mức độ phân biệt của thuế suất đối với đối tượng nộp thuế cung như 

cơ sở tính thuế). 

Nói chung các loại thuế có cơ sở tính thuế phức tạp nhiều điều khoản 

miễn giảm, yêu cầu hiệu quả cao thì chi phí hành chính thuế thường là lớn. 

Nhằm giảm bớt chi phí hành chính đòi hỏi hệ thống thuế phải đơn giản, 

chứa đựng ít mục tiêu xã hội. Mặt khác, hệ thống thuế có đơn giản, dễ hiểu 

thì việc quản lý, kiểm tra kiểm soát của Nhà nước đối với người nộp thuế mới 

dễ dàng thuận lợi. 

4.3. Tính rõ ràng, minh bạch: 

Một hệ thống chính xác thể hiện sự rõ ràng và minh bạch trước hết 

phải chỉ rõ ai chịu thuế, thời hạn nộp thuế và dễ dàng xác định mức thuế phải 

nộp. Thuế trực thu (thuế thu nhập cá nhân) thường có tính minh bạch hơn thuế 

gián thu. 

Tính minh bạch dễ dàng đạt được hơn khi chính sách thuế đơn giản. 

Nếu một chính sách thuế phức tap với quá nhiều mức thuế suất phân biệt và 

các điều khoản miễn giảm thuếsẽ gây ra tình trạng không có chuẩn mực rõ ràng 

trong cách hiểu và vận dụng, làm cho người nộp thuế khó hiểu và do đó khó tự 

giác chấp hành, còn cơ quan thu thuế gặp khó khăn trong quản lý nộp thuế. Vì 

lẽ đó, phát sinh ra sự tuỳ tiện, tạo kẽ hở trốn và tránh thuế, đồng thời tăng chi 

phí hành chính thuế. 

4.4. Tính linh hoạt: 

Hệ thống thuế phải có tính linh hoạt, được thể hiện thông qua khả 

năng thích ứng một cách dễ dàng với những hoàn cảnh kinh tế thay đổi. Nền 

kinh tế thị trường rất năng động, nó luôn biến động theo thời gian, trong khi 

chính sách thuế lại tương đối ổn định, do vậy dễ nảy sinh sự lệch pha giữa 

chính sách thuế và các hoạt động kinh tế. Cơ cấu thuế nên tạo thuận lợi trong 

việc sử dụng chính sách tài khoá cho sự ổn định và mục tiêu tăng trưởng. Một 

số chính sách thuế có cơ chế ổn định tự động rất hữu hiệu đó là thuế thu 

nhập, mức thuế thu nhập tự thay đổi mà không cần phải thay đổi chính bản 

thân chính sách thuế. Thu nhập chịu thuế phụ thuộc vào thu nhập thực tế, khi 

nền kinh tế suy thoái, thu nhập thực tế giảm dẫn đến mức thuế phải nộp 

giảm, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, khi nền kinh tế 

tăng trưởng nhanh, thu nhập tăng nhiều thì thuế phải nộp cũng tự động tăng 

lên, nên có tác động hạn chế nguy cơ lạm phát. 

Tuy nhiên tính tự động điều chỉnh chưa thật sự tỏ ra hữu hiệu, nó 

chưa có những tác động đủ mạnh trước sự biến động lớn của nền kinh tế, vì 

vậy bắt buộc các Chính phủ trong những điều kiện nhất định phải chủ 

động điều chỉnh các loại thuế và thuế suất. Trong thực tế, chính sách tài 
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khoá thường có độ trễ hơn so với chính sách tiền tệ trong quá trình thực hiện 

chính sách ổn định. Điều đó đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách can 

thiệp ở mức độ, thời điểm và đối tượng thích hợp mới đảm bảo được tính linh 

hoạt và hiệu lực chính sách thuế. 

Trong hoạch định chính sách thuế việc đảm bảo sự thống nhất và hài 

hoà các tiêu thức trên là rất khó khăn, đôi khi giữa chúng có sự mâu thuẫn 

nên đòi hỏi phải có sự cân nhắc thận trọng về sự đánh đổi này. Chẳng hạn, 

để đạt được tiêu thức công bằng thì buộc phải giảm tính hiệu quả, hay nói 

cách khác là nền kinh tế phải chấp nhận sự phi hiệu quả do tính công bằng của 

thuế gây ra. Bởi vì, để tăng tính công bằng thì các sắc thuế phải gồm nhiều 

mức thuế suất, nhiều điều khoản miễn giảm phù hợp theo từng đối tượng chịu 

thuế. Như vậy, chính sách thuế trở nên phức tạp và tất yếu tính đơn giản của 

thuế lại bị vi phạm. Tương tự như vậy, tiêu thức linh hoạt cũng có những mối 

quan hệ nghịch với tiêu thức hiệu quả và tiêu thức công bằng. 

Yêu cầu xây dựng hệ thống thuế chính là phải kết hợp những tiêu thức 

đó một cách tối ưu nhất nhằm thực hiện mục tiêu của hệ thống một cách tốt 

nhất trong hoàn cảnh kinh tế xã hội cụ thể phù hợp với từng quốc gia và từng 

giai đoạn phát triển kinh tế. Mỗi quốc gia tuỳ từng điều kiện kinh tế quan 

điểm của Nhà nước trong sử dụng thuế để điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế mà 

chấp nhận sự đánh đổi giữa các tiêu thức trên để xây dựng một hệ thống 

thuế phù hợp. Mặt khác, qua phân tích mức độ chấp nhận đánh đổi giữa các 

tiêu thức trong hệ thống thuế của mỗi quốc gia, chúng ta có thể thấy rõ quan 

điểm của Chính phủ trong điều hành chính sách thuế của quốc gia đó. 

5.  Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Đối tượng nghiên cứu:  

Thuế là một công cụ điều tiết kinh tế linh hoạt, nhạy bén và hiệu quả. Sự 

can thiệp của thuế vào quá trình kinh tế được tiến hành thông qua việc sử dụng 

các hình thức thuế, ấn định mức thuế mới và chế độ miễn giảm thuế thích hợp. 

Đối tượng nghiên cứu của môn học là các qui định của pháp luật về thuế 

và các qui định pháp luật có liên quan đến hệ thống thuế của nhà nước ta để 

biết được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh 

nghiệp trong nền kinh tế hiện nay cũng như phân biệt được từng sắc thuế này. 

 5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu môn học:  Môn học có nhiệm vụ nghiên cứu 

sự ra đời phát triển cũng như bản chất của thuế, vai trò của thuế trong nền kinh 

tế đặc biệt là nghiên cứu về các loại thuế hiện hành đang được áp dụng trong 

nền kinh tế để ngày càng hoàn thiện hệ thống thuế của nước ta. 

 5.3. Phương pháp nghiên cứu môn học 

Cũng như các môn khoa học khác, môn Thuế cuãng sử dụng phương 

pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm phương pháp nghiên cứu. Bên 

cạnh đó, môn Thuế còn sử dụng các phương pháp như: phương pháp phân 

tích, tổng hợp; phương pháp so sánh, phương pháp thống kê xã hội học. 
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